
  UBND HUYỆN VĨNH BẢO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số: 27/QĐ-TH                                           Tam Đa, ngày 12 tháng 03 năm 2024 

                 

QUYẾT ĐỊNH 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng  

trong Trường Tiểu học Tam Đa từ năm học 2024 - 2025  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA 
 

Căn cứ Thông tư số 28/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 480/SGDĐT-GDTH ngày 20/02/2024 của Sở 

GD&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 

2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 141/GDĐT  ngày 22/02/2024 của Phòng GD&ĐT Vĩnh 

Bảo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường Tiểu học Tam Đa 

từ năm học 2024 - 2025 (Có danh mục sách kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ quyết định này trường Tiểu học Tam Đa đăng kí số lượng 

sách đã được phê duyệt và đưa vào sử dụng từ năm học 2024 - 2025. 

Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh, học 

sinh trường Tiểu học Tam Đa và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

  
 

Nơi nhận:     

- Như Điều 3 (để t/h); 

- Lưu:VT.                         

                                                                          

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Biến 

 

 

 



DANH MỤC 

Sách giáo khoa sử dụng trong Trường Tiểu học Tam Đa  

từ năm học 2024 - 2025  
 (Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-TH,  ngày 12 tháng 3  năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Đa) 

 

1. Lớp 1 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1 Tiếng Việt 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Toán 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 TNXH 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Đạo đức 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Âm nhạc 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Mĩ thuật 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 HĐTN 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 GDTC 1 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Tiếng Anh 1 
Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ 

biên), Đỗ Thị Phi Nga 

 

(Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp 1) 

 

2. Lớp 2 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 

 

Thuộc bộ sách 

 

1 Tiếng Việt 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Toán 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 TNXH 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 GDTC 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Âm nhạc 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Mỹ thuật 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 HĐTN 2 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Tiếng Anh 2 
Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ 

biên), Đỗ Thị Phi Nga 

 

(Danh mục gồm 9 bản sách giáo khoa lớp 2) 

 



3. Lớp 3 

TT Tên sách Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1 Tiếng Việt 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Toán 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 TNXH 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Tin học 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Công nghệ 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 GDTC 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 Âm nhạc 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Mỹ thuật 3 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 HĐTN 3 NXB GDViệt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Tiếng Anh 3 
Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng 

Anh, Trần Thị Anh Thư. 

(Danh mục gồm 11 bản sách giáo khoa lớp 3) 

 

4. Lớp 4 

 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
 

Thuộc bộ sách 

1 Tiếng Việt 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Toán 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Lịch sử và Địa lí 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Khoa học 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Công nghệ 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Giáo dục thể chất 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 HĐTN 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Mĩ thuật 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Âm nhạc  4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Tin học 4 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Tiếng Anh 4 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ 

biên), Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh. 

 

(Danh mục gồm 12 bản sách giáo khoa lớp 4) 

 



 

5. Lớp 5 

TT Tên sách Nhà xuất bản Thuộc bộ sách 

1 Tiếng Việt 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

2 Toán 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

3 Đạo đức 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

4 Lịch sử và Địa lí 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

5 Khoa học 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

6 Công nghệ 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

7 Giáo dục thể chất 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

8 HĐTN 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

9 Mĩ thuật 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

10 Âm nhạc  5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

11 Tin học 5 NXB GD Việt Nam Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Tiếng Anh 5 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ 

biên), Trần Thị Thảo Phương, 

Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị 

Thu Sương. 

 

(Danh mục gồm 12 bản sách giáo khoa lớp 5) 

 

 
 


		2024-03-29T10:14:21+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Biến <tranvanbien@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-03-29T10:25:56+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA <vanthu.thtamda@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-03-29T10:25:58+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA <vanthu.thtamda@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




